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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3,660 1,697 1,963 29 0 3,631 2,235 1,515 24 654 39 0 0 3 1,396 2,092 68.86

I CỤC THI HÀNH ÁN DS 291 200 91 2 0 289 115 68 1 46 0 0 0 0 174 220 60.00

1.1 Nguyễn Tuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

1.2 Hứa Đức Hạnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

1.3 Nguyễn Văn Quế 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00

1.4 Hoàng Anh Tuấn 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00

1.5 Pham Thị Linh Điệp 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00

1.6 Phan Thị Mai Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

1.7 Hoàng Quang Hà 121 104 17 0 0 121 16 10 0 6 0 0 0 0 105 111 62.50

1.8 Đỗ Thị Hồng Huệ 46 35 11 0 0 46 26 8 0 18 0 0 0 0 20 38 30.77

1.9 Ứng Anh Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.0 Trần Kim Sơn 61 22 39 2 0 59 41 24 1 16 0 0 0 0 18 34 60.98

2.1 Nguyễn Ngọc Đắc 54 30 24 0 0 54 31 25 0 6 0 0 0 0 23 29 80.65

II CÁC CHI CỤC THADS 3,369 1,497 1,872 27 0 3,342 2,120 1,447 23 608 39 0 0 3 1,222 1,872 69.34
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Đơn vị nhận báo cáo: TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
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1
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Hàm Yên
434 146 288 1 0 433 293 232 0 60 1 0 0 0 140 201 79.18

1.1 Trương Thành Thủy 61 17 44 0 0 61 43 41 0 2 0 0 0 0 18 20 95.35

1.2 Dương Minh Khánh 141 42 99 0 0 141 93 72 0 21 0 0 0 0 48 69 77.42

1.3 Lê Xuân Giang 174 85 89 0 0 174 100 62 0 37 1 0 0 0 74 112 62.00

1.4 Đỗ Minh Hạnh 58 2 56 1 0 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00

2
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Nà Hang
137 60 77 0 0 137 87 46 0 38 0 0 0 3 50 91 52.87

2.1 Bàn Văn Thịnh 37 20 17 0 0 37 20 9 0 10 0 0 0 1 17 28 45.00

2.2 Ma Đình Thành 100 40 60 0 0 100 67 37 0 28 0 0 0 2 33 63 55.22

3
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Yên Sơn
532 255 277 1 0 531 347 220 13 113 1 0 0 0 184 298 67.15

3.1 Đào Đức Hải 71 36 35 0 0 71 46 27 3 16 0 0 0 0 25 41 65.22

3.2 Hà Ích Đạt 99 42 57 0 0 99 73 45 2 25 1 0 0 0 26 52 64.38

3.3 Trần Xí Nghiệp 64 17 47 0 0 64 51 39 2 10 0 0 0 0 13 23 80.39

3.4 Trần Anh Huy 99 49 50 1 0 98 58 40 1 17 0 0 0 0 40 57 70.69

3.5 Vũ Hồng Quân 111 69 42 0 0 111 54 35 0 19 0 0 0 0 57 76 64.81

3.6 Lương Hồ Điệp 88 42 46 0 0 88 65 34 5 26 0 0 0 0 23 49 60.00

4
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Lâm Bình
72 36 36 0 0 72 42 25 0 17 0 0 0 0 30 47 59.52

4.1 Nguyễn Thanh Bình 19 7 12 0 0 19 13 9 0 4 0 0 0 0 6 10 69.23

4.2 Nguyễn Thanh Hải 53 29 24 0 0 53 29 16 0 13 0 0 0 0 24 37 55.17

5
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Chiêm Hóa
518 205 313 7 0 511 345 239 1 93 12 0 0 0 166 271 69.57

5.1 Trần Hữu Cường 61 32 29 0 0 61 31 21 0 10 0 0 0 0 30 40 67.74

5.2 Nông Văn Thăng 172 65 107 2 0 170 120 83 1 36 0 0 0 0 50 86 70.00

5.3 Trần Quang Quân 147 61 86 5 0 142 90 64 0 22 4 0 0 0 52 78 71.11

5.4 Lâm Văn Chiến 138 47 91 0 0 138 104 71 0 25 8 0 0 0 34 67 68.27



6
Chi cục Thi hành án dân 

sự Huyện Sơn Dương
831 400 431 5 0 826 504 371 5 119 9 0 0 0 322 450 74.60

6.1 Trần Quang Hưng 20 10 10 0 0 20 11 7 0 4 0 0 0 0 9 13 63.64

6.2 Hà Duy Hiển 162 86 76 2 0 160 100 75 3 17 5 0 0 0 60 82 78.00

6.3 Triệu Thu Hằng 76 36 40 0 0 76 44 30 0 14 0 0 0 0 32 46 68.18

6.4 Hoàng Thị Hoa 195 59 136 1 0 194 146 122 1 22 1 0 0 0 48 71 84.25

6.5 Phạm Đức Thắng 202 125 77 2 0 200 90 48 1 41 0 0 0 0 110 151 54.44

6.6 Triệu Văn Toán 21 2 19 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00

6.7 Nguyễn Thị Dương Hồng 155 82 73 0 0 155 92 68 0 21 3 0 0 0 63 87 73.91

7
Chi cục Thi hành án dân 

sự Thành phố Tuyên 
845 395 450 13 0 832 502 314 4 168 16 0 0 0 330 514 63.35

7.1 Cao Trọng Thủy 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00

7.2 Đỗ Hồng Thủy 83 43 40 1 0 82 46 34 0 11 1 0 0 0 36 48 73.91

7.3 Đỗ Quý Cường 94 45 49 1 0 93 59 33 1 25 0 0 0 0 34 59 57.63

7.4 Nguyễn Đức Tiến 168 83 85 6 0 162 97 63 0 33 1 0 0 0 65 99 64.95

7.5 Nguyễn Hồng Nghị 151 83 68 0 0 151 87 51 0 24 12 0 0 0 64 100 58.62

7.6 Nguyễn Quang Huy 142 62 80 2 0 140 81 53 2 24 2 0 0 0 59 85 67.90

7.7 Hoàng Phương Hoa 86 30 56 1 0 85 56 39 1 16 0 0 0 0 29 45 71.43

7.8 Hoàng Đức Úy 119 49 70 2 0 117 74 39 0 35 0 0 0 0 43 78 52.70

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 3 năm 2019

CỤC TRƯỞNGNGƯỜI LẬP BIỂU

Duy Thị Thúy Nguyễn Tuyên

(Đã ký)
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